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THÔNG TƯ
Quy định chế độ báo cáo giá thị trường
 

   
Căn cứ Luật giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo giá thị trường như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương (sau đây gọi là chế độ báo cáo giá thị trường).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính;

b) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Giá bán buôn: Là mức giá được hình thành dựa trên hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân, tổ chức khác, không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

2. Giá bán lẻ: Là mức giá bán hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.

3. Giá niêm yết: Là mức giá mà các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai đến khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam.

4. Giá đăng ký: Là mức giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định, đã thực hiện đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.

5. Giá kê khai: Là mức giá hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định, đã thực hiện kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Mặt bằng giá: Là mức trung bình của các mức giá hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế ứng với không gian, thời gian nhất định và được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng.

7. Giá biến động bất thường: là mức giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi lớn hoặc trong trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Điều 3. Nguyên tắc, phương pháp khảo sát, thu thập thông tin giá hàng hóa, dịch vụ
1. Công tác khảo sát, thu thập thông tin giá hàng hóa, dịch vụ phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Khách quan, kịp thời, là giá thực mua, thực bán phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu thập thông tin. Trường hợp thu thập theo giá đăng ký hoặc giá kê khai thì phải chú thích rõ mức giá gắn với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tương ứng.

b) Đúng địa điểm cần báo cáo giá và thời gian thực hiện báo cáo giá cả thị trường.

c) Khu vực khảo sát thu thập giá thị trường phải là những nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên, ổn định, đại diện cho khu vực thành thị, nông thôn tại tỉnh, thành phố.

d) Phân định rõ giá thu thập là giá bán buôn hay giá bán lẻ; Chú thích rõ thông tin về các yếu tố khác liên quan như: thuế giá trị gia tăng (nếu có), tính đặc thù thị trường…

2. Công tác pháp thu thập thông tin giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo các phương pháp sau:

a) Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin trực tiếp: Cán bộ thị trường trực tiếp đến các trung tâm bán buôn, chợ đầu mối; các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ… để khảo sát, thu thập thông tin.

b) Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: Cơ quan báo cáo giá thị trường có công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường; Hoặc tổ chức tổng hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết quả thống kê đăng ký, kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; Trong trường hợp này, phải chú thích rõ nguồn thông tin.

Điều 4. Cơ quan, tổ chức, cán bộ báo cáo giá thị trường
1. Cơ quan báo cáo giá thị trường bao gồm:

a) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính.

b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường cho đơn vị tài chính cấp huyện.

2. Cán bộ giá thị trường gồm các cá nhân công tác tại cơ quan báo cáo thị trường được cơ quan giao nhiệm vụ theo dõi, thu thập và tổng hợp thông tin giá thị trường trong nước theo quy định tại Thông tư này để thực hiện báo cáo theo quy định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Kỳ báo cáo
1. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, quý, năm lập, gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) báo cáo giá thị trường trên địa bàn. Đối với các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).

2. Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các Sở Tài chính; Đồng thời trên cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình chung giá cả thị trường trên phạm vi cả nước để lập báo cáo tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước ngày 5 hàng tháng và công khai thông tin giá cả thị trường tới các Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan khác có liên quan trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, phân hệ “Công khai dữ liệu”. Đối với báo cáo dài hạn của các quý sẽ được tổng hợp thêm báo cáo chuyên đề từ các Bộ, ngành để lập báo cáo trình Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 6. Nội dung báo cáo
1. Báo cáo tháng và báo cáo dài hạn

a) Phần thứ nhất: Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả trong kỳ

- Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của địa phương trong kỳ báo cáo;

- Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI;

b) Phần thứ hai: Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý, điều hành giá của địa phương, bao gồm các nội dung

- Công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu tại địa phương;

- Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá;

- Những công tác quản lý giá trên địa bàn đã triển khai trong kỳ báo cáo;

- Đánh giá về công tác phối hợp, triển khai điều hành giá, bình ổn thị trường trong kỳ báo cáo;

c) Phần thứ ba: Dự báo chỉ số giá kỳ sau

- Dự báo chỉ số giá tiêu dùng, tình hình giá cả thị trường trong kỳ tiếp theo.

- Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ theo danh mục quy định tại Phụ lục số 1 (ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Trường hợp có biến động bất thường về giá hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình biến động giá của một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tại địa phương. Nội dung báo cáo gồm:

a) Diễn biến giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ có giá biến động bất thường hoặc giá hàng hóa, dịch vụ được yêu cầu báo cáo.

b) Phân tích, đánh giá, nhận xét thực trạng, nguyên nhân của mặt hàng báo cáo.

c) Kiến nghị các giải pháp bình ổn thị trường, giá cả.

d) Báo cáo phải có biểu thống kê về mức giá của loại hàng hóa, dịch vụ trước, trong và sau ngày có biến động giá.

3. Báo cáo tổng hợp giá thị trường phải được thông tin kịp thời, thường xuyên cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 7. Danh mục giá hàng hóa, dịch vụ
1. Danh mục giá thị trường hàng hóa, dịch vụ báo cáo gồm các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với yêu cầu cầu công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương; Bảo đảm tính đại diện cho các nhóm hàng hóa dịch vụ: lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giao thông, giáo dục, giải trí và du lịch và các nhóm hàng hóa thuộc danh mục kê khai, đăng ký giá trên địa bàn nếu có (danh mục chi tiết tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Trường hợp tại địa phương nơi báo cáo không có mặt hàng trong danh mục, cơ quan báo cáo được thay bằng mặt hàng tương tự và cần ghi rõ quy cách, nhãn hiệu và chú thích rõ ràng. Cơ quan báo cáo giá thị trường có thể chọn khảo sát thêm các mặt hàng đặc trưng cho thị trường từng địa phương.

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai và đăng ký giá, Sở Tài chính các tình, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ thẩm quyền để quy định danh mục phù hợp với tình hình thực tế công tác tiếp nhận kê khai, đăng ký giá.

Điều 8. Phương thức gửi báo cáo
1. Sở Tài chính gửi các báo cáo giá thị trường định dạng thống nhất vào hòm thư điện tử csgia@mof.gov.vn; Đồng thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, phân hệ Báo cáo giá thị trường được tích hợp trong hệ thống tại địa chỉ https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn (nếu có).

2. Định dạng báo cáo

a) Báo cáo gửi điện tử phải bao gồm bản điện tử dùng thống nhất bộ mã tiếng Việt Unicode và văn bản quét có đủ chữ ký và dấu của đơn vị phát hành. Báo cáo giấy phát hành chỉ lưu bản gốc tại cơ quan báo cáo.

b) Quy ước ký hiệu tệp văn bản báo cáo bằng hệ thống mạng thông tin: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 (ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 9. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ giá thị trường và lập báo cáo giá thị trường
1. Cán bộ giá thị trường theo quy định tại Điều 4 Thông tư này được hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện khảo sát, thu thập giá cả thị trường.

a) Căn cứ vào khối lượng công việc, yêu cầu công tác quản lý giá và khả năng bố trí kinh phí, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu có) có trách nhiệm lập danh sách cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi, thu thập và tổng hợp thông tin xây dựng báo cáo giá cả thị trường.

b) Mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị là 500.000 đồng/người/tháng. Trường hợp Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 40/2017/TT-BTC nêu trên thì thực hiện theo quy định của Thông tư đó.

c) Cơ quan báo cáo giá thị trường căn cứ danh sách cán bộ giá thị trường được giao nhiệm vụ để chi trả các khoản hỗ trợ cùng tiền lương hàng tháng và không tính cùng lương khi thực hiện trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Hỗ trợ xây dựng báo cáo giá thị trường định kỳ hàng tháng, quý, năm với mức 1.500.000 đồng/báo cáo.

3. Kinh phí thu thập, báo cáo giá thị trường đột xuất trong các trường hợp triển khai công tác theo dõi báo cáo giá thị trường trong các dịp lễ, Tết, thiên tai, bão lụt… theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng theo quy định về chế độ bồi dưỡng làm ngoài giờ tại Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động.

4. Cơ quan báo cáo giá thị trường quy định tại Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí phục vụ cho việc thu thập, tổng hợp thông tin và thực hiện báo cáo giá thị trường trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định hiện hành về lập dự toán ngân sách nhà nước.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường
1. Các cơ quan thực hiện báo cáo giá thị trường theo quy định tại Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin giá thị trường; tổ chức công tác thu thập và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, địa bàn do mình quản lý; Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư này.

Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá tại trung ương và hệ thống Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương đảm bảo tính năng báo cáo giá thị trường gồm tạo lập, gửi, tiếp nhận, quản lý báo cáo giá thị trường theo quy định.

2. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Bố trí cán bộ chuyên trách để theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin và xây dựng báo cáo giá thị trường.

b) Gửi báo cáo giá thị trường định kỳ, đột xuất cho Bộ Tài chính - Cục Quản lý giá theo đúng quy định.

c) Hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện theo dõi, thu thập và báo cáo giá thị trường (nếu cần thiết) trong phạm vi phụ trách về Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Lập và gửi báo cáo giá thị trường định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. Định kỳ 3 tháng tổng hợp tình hình công tác quản lý, điều hành giá tại địa phương và từ các Bộ, ngành báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại các cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

b) Quản lý về nội dung toàn bộ cơ sở dữ liệu giá thị trường hàng hóa, dịch vụ của Sở Tài chính gửi về.

c) Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức hướng dẫn việc báo cáo theo hệ thống mạng giữa các Sở Tài chính với Cục Quản lý giá; Hướng dẫn xử lý các vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong quá trình cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu; bảo mật các thông tin được chia sẻ.

4. Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính có trách nhiệm

a) Quản lý, duy trì và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống mạng thông tin và Chương trình phần mềm báo cáo giá thị trường phục vụ cho việc thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường. Đảm bảo an ninh, an toàn về mặt kỹ thuật, lưu trữ và bảo mật số liệu đối với hệ thống dữ liệu giá.

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý giá hướng dẫn việc báo cáo theo hệ thống mạng giữa các Sở Tài chính với Cục Quản lý giá. Hướng dẫn xử lý các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá; bảo mật các thông tin được chia sẻ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG.
	KT. BỘ TRƯỞNG
         THỨ TRƯỞNG




          Trần Văn Hiếu


PHỤ LỤC SỐ 1

	     Sở Tài chính 
tỉnh, thành phố: …..
	           Tên tệp:………….


BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG …….. NĂM ……………

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2018/TT-BTC ngày    /    /2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường dùng cho báo cáo giá thị trường tháng, quý, năm)
	STT
	Tên hàng hóa,
dịch vụ
	Đặc điểm kinh tế, 
kỹ thuật, quy cách
	Đơn vị tính
	Giá kỳ trước
	Giá kỳ này
	Mức tăng (giảm)
	Tỷ lệ tăng (giảm)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	GIÁ THỊ TRƯỜNG

	A
	LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

	1
	Gạo tẻ thường 
	 Khang dân hoặc tương đương
	đ/kg
	 
	
	
	
	 

	2
	Gạo tẻ ngon 
	 Tám thơm hoặc tương đương
	đ/kg
	 
	
	
	
	 

	3
	Thịt lợn hơi
	
	đ/kg
	
	
	
	
	

	4
	Thịt lợn nạc thăn (heo nạc thăn)
	
	đ/kg
	
	
	
	
	

	5
	Thịt bò thăn 
	
	đ/kg
	
	
	
	
	

	6
	Gà ta
	Còn sống, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến
	đ/kg
	
	
	
	
	

	7
	Gà công nghiệp 
	Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 – 2kg /1 con hoặc phổ biến
	đ/kg
	
	
	
	
	

	8
	Giò lụa
	Loại 1 kg
	đ/kg
	
	
	
	
	

	9
	Cá quả (cá lóc)
	Loại 1kg hoặc phổ biến
	đ/kg
	
	
	
	
	

	10
	Cá chép 
	Loại 2 con/1kg hoặc phổ biến
	đ/kg
	
	
	
	
	

	11
	Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt 
	Loại 40-45 con/kg
	đ/kg
	
	
	
	
	

	12
	Rau theo mùa*
	Ghi rõ chủng loại, quy cách
	đ/kg
	
	
	
	
	

	13
	Muối hạt
	Gói 01 kg
	đ/kg
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	14
	Dầu thực vật
	Chai 01 lít
	đ/lít
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	15
	Đường trắng kết tinh, nội
	Gói 01 kg
	đ/kg
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	16
	Sữa bột dùng cho trẻ em dưới 06 tuổi
	Ghi rõ quy cách
	đ/kg
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	17
	Bia lon và đồ uống có gas
	Thùng 24 lon, 330ml
	đ/thùng 24 lon
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	B
	VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	18
	Xi măng 
	PCB30
	đ/kg-đ/bao
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	19
	Thép xây dựng
	Phi 6-8 LD
	đ/kg
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu

	20
	 Cát vàng thô
	Mua rời dưới 2 m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác)
	đ/m3
	
	
	
	
	

	21
	 Cát đen thô
	Mua rời dưới 2 m3/lần, tại nơi cung ứng (không phải nơi khai thác)
	đ/m3
	
	
	
	
	

	22
	 Gạch xây
	Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, loại 1, mua rời tại nơi cung ứng hoặc tương đương
	đ/Viên
	
	
	
	
	

	23
	Gas 
	Bình Petro (VN,SG) 13kg/bình
	đ/b/13kg
	
	
	
	
	

	C
	THUỐC VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

	24
	Giá trúng thầu thuốc generic tại cơ sở y tế công lập *
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu, thành phần hoạt chất, hãng sản xuất

	25
	 Giá trúng thầu thuốc biệt dược gốc tại cơ sở y tế công lập *
	
	
	
	
	
	
	Ghi rõ nhãn hiệu, thành phần hoạt chất, hãng sản xuất

	26
	Giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Giá lượt khám bác sĩ chuyên khoa hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	

	27
	Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ bảo hiểm y tế
	Giá lượt khám bác sĩ chuyên khoa hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	

	28
	Giá dịch vụ ngày giường bảo hiểm y tế
	Tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	

	29
	Giá dịch vụ ngày giường tự nguyện
	Tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	

	D
	GIAO THÔNG

	30
	Trông giữ xe máy
	
	đ/lần
	
	
	
	
	

	31
	Giá cước ô tô đi đường dài 
	Chọn 1 tuyến phổ biến, xe đường dài máy lạnh
	đ/km
	
	
	
	
	Ghi rõ tuyến và loại xe

	32
	Giá cước xe buýt 
	Đi trong nội tỉnh, dưới 30km
	đ/vé
	
	
	
	
	

	33
	Giá cước taxi 
	Lấy giá 10km đầu, loại xe 4 chỗ kiểu xe TOYOTA,
	đ/km
	
	
	
	
	Ghi rõ hãng taxi

	Đ
	DỊCH VỤ GIÁO DỤC

	34
	 Học phí trường mầm non công lập
	
	đ/tháng
	
	
	
	
	Chọn 01 trường đại diện hoặc giá trung bình trên địa bàn

	35
	Học phí trường phổ thông công lập
	
	đ/tháng
	
	
	
	
	Chọn 01 trường đại diện hoặc giá trung bình trên địa bàn

	36
	Học phí đại học hoặc tương đương đại học
	
	đ/ tín chỉ
	
	
	
	
	Chọn 01 trường đại diện hoặc giá trung bình các trường lớn trên địa bàn

	E
	GIẢI TRÍ VÀ DU LỊCH

	37
	 Du lịch trọn gói trong nước 
	Cho 1 người chuyến 2 ngày 1 đêm (từ đâu, đến đâu...)
	đ/ngày/người
	
	
	
	
	

	38
	 Phòng khách sạn 3 sao 
	Hai giường đơn, có tivi, điêu hòa nước nóng, điện thoại cố định, vệ sinh khép kín,Wifí
	đ/ngày-đêm
	
	
	
	
	

	39
	 Phòng nhà khách tư nhân
	1 giường, điêu hoà, nước nóng-lạnh, phòng vệ sinh khép kín
	đ/ngày-đêm
	
	
	
	
	

	40
	Vàng 99,99%
	Kiểu nhẫn tròn 1 chỉ
	1000 đ/chỉ
	
	
	
	
	Vàng nhẫn tròn thị trường tự do

	41
	Đô la Mỹ, loại tờ 100USD
	
	đ/USD
	
	
	
	
	Giá USD ngân hàng thương mại

	II
	GIÁ KÊ KHAI CÁC MẶT HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN *

	III
	GIÁ ĐĂNG KÝ CÁC MẶT HÀNG TRONG DANH MỤC BÌNH ỔN GIÁ TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ*


Chú thích:
- Bảng giá này được thành lập trên chương trình Excel hoặc theo định dạng trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá. 

- Báo cáo tháng, quý, năm: cột 5, 6 … là giá bình quân số học mức giá thu thập của các ngày trong kỳ báo cáo 

- Phần ghi chú cần rõ đặc điểm riêng của sản phẩm được khảo sát (nếu có). 
- Đối với mục rau theo mùa, Sở Tài chính căn cứ thực tế để chọn danh mục mặt hàng phù hợp với thực tế thị trường tại địa phương nơi báo cáo.
- Đối với giá trúng thầu thuốc: Sở Tài chính căn cứ thực tế công tác đấu thầu thuốc tại địa phương, có thể tự lựa chọn danh mục loại thuốc, hoạt chất hoặc vật tư phổ biến, có khối lượng đầu thầu lớn để tiến hành khảo sát và báo cáo giá.
PHỤ LỤC 2
Quy ước đặt ký hiệu tệp báo cáo thị trường 
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2018/TT-BTC ngày     /    /2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá cả thị trường)

A. Mã tỉnh: đặt theo ký hiệu viết tắt chung của ngành Tài chính 

	ID
	Địa phương
	Viết tắt

	1
	TP. Hà Nội 
	HAN

	2
	TP. Hải Phòng
	HPH

	3
	Tp. Hồ Chí Minh 
	HCM

	4
	TP. Đà Nẵng
	DNA

	5
	Tỉnh Nam Định
	NDI

	6
	Tỉnh Hà Nam
	HNA

	7
	Tỉnh Hải Dương
	HDU

	8
	Tỉnh Hưng Yên
	HYE

	9
	Tỉnh Thái Bình
	TBI

	10
	Tỉnh Long An
	LAN

	11
	Tỉnh Tiền Giang
	TGI

	12
	Tỉnh Bến Tre
	BTR

	13
	Tỉnh Đồng Tháp
	DTH

	14
	Tỉnh Vĩnh Long
	VLO

	15
	Tỉnh An Giang
	AGI

	16
	Tỉnh Kiên Giang
	KGI

	17
	Tỉnh Cần Thơ
	CTH

	18
	Tỉnh Bạc Liêu
	BLI

	19
	Tỉnh Cà Mau
	CMA

	20
	Tỉnh Trà Vinh
	TVI

	21
	Tỉnh Sóc Trăng
	STR

	22
	Tỉnh Bắc Ninh
	BNI

	23
	Tỉnh Bắc Giang
	BGI

	24
	Tỉnh Vĩnh Phúc
	VPH

	25
	Tỉnh Phú Thọ
	PTH

	26
	Tỉnh Ninh Bình
	NBI

	27
	Tỉnh Thanh Hóa
	THO

	28
	Tỉnh Nghệ An
	NAN

	29
	Tỉnh Hà Tĩnh
	HTI

	30
	Tỉnh Quảng Bình
	QBI

	31
	Tỉnh Quảng Trị
	QTR

	32
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	HUE

	33
	Tỉnh Bình Thuận
	BTH

	34
	Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
	BRV

	35
	Tỉnh Đồng Nai
	DON

	36
	Tỉnh Bình Dương
	BDU

	37
	Tỉnh Bình Phước
	BPH

	38
	Tỉnh Tây Ninh
	TNI

	39
	Tỉnh Quảng Nam
	QNA

	40
	Tỉnh Bình Định
	BDI

	41
	Tỉnh Khánh Hòa
	KHH

	42
	Tỉnh Quảng Ngãi
	QNG

	43
	Tỉnh Phú Yên
	PHY

	44
	Tỉnh Ninh Thuận
	NTH

	45
	Tỉnh Thái Nguyên
	TNG

	46
	Tỉnh Bắc Cạn
	BCA

	47
	Tỉnh Cao Bằng
	CBA

	48
	Tỉnh Lạng Sơn
	LSO

	49
	Tỉnh Tuyên Quang
	TQU

	50
	Tỉnh Hà Giang
	HGI

	51
	Tỉnh Yên Bái
	YBA

	52
	Tỉnh Lào Cai
	LCA

	53
	Tỉnh Hòa Bình
	HBI

	54
	Tỉnh Sơn La
	SLA

	55
	Tỉnh Điện Biên
	DBI

	56
	Tỉnh Quảng Ninh
	QNI

	57
	Tỉnh Lâm Đồng
	LDO

	58
	Tỉnh Gia Lai
	GLA

	59
	Tỉnh Đắk Lắk 
	DLA

	60
	Tỉnh Kon Tum
	KTU

	61
	Tỉnh Hậu Giang
	HAG

	62
	Tỉnh Đắk Nông
	DNO

	63
	Tỉnh Lai Châu
	LCH


B. Cách đặt ký hiệu tệp văn bản báo cáo:
Ký hiệu tên tệp văn bản báo cáo đặt theo số phụ lục và thời gian lập báo cáo, địa phương gửi báo cáo (theo cột ký hiệu viết tắt ở bảng trên). Cách đặt tên cụ thể như sau:

Báo cáo tháng:      Ký hiệu:        tháng-năm-địa phương 
Ví dụ: Báo cáo tháng 5 năm 2018 của tỉnh Phú Thọ, có ký hiệu tên tệp là: 05-2018-PTH

Báo cáo quý:       Ký hiệu           quý-năm-địa phương

Ví dụ: Báo cáo quý I năm 2018 của tỉnh Phú Thọ, có ký hiệu tên tệp là: QI-2018-PTH

Báo cáo năm:      Ký hiệu:         năm-địa phương

Ví dụ: Báo cáo năm 2018 của tỉnh Phú Thọ, có ký hiệu tên tệp là: 2018-PTH

Báo cáo đột xuất:    Ký hiệu:         ĐX-năm-địa phương

Ví dụ: Báo cáo đột xuất lần 1 năm 2010 của tỉnh Phú Thọ, có ký hiệu tên tệp là: ĐX1-2010-PTH
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